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BẢN THUYẾT MINH

Nội dung dự thảo Thông tư quy định về xếp hạng tổ chức tín dụng, 
chi nhánh ngân hàng nước ngoài thay thế Quyết định số 06/2008/QĐ-NHNN ngày 12/3/2008 ban hành Quy định xếp loại ngân hàng thương mại cổ phần.


	1. Sự cần thiết phải ban hành:
	1.1. Cơ sở pháp lý:
- Khoản 3 Điều 58 Luật Ngân hàng Nhà nước năm 2010 quy định nội dung giám sát ngân hàng: “Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, hoạt động, quản trị, điều hành và mức độ rủi ro của tổ chức tín dụng; xếp hạng các tổ chức tín dụng hằng năm.”
- Khoản 1 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 quy định: “Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng. Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân.”.
	Căn cứ các quy định trên, hàng năm NHNN phải thực hiện xếp hạng đối với tất cả các loại hình TCTD để phục vụ công tác thanh tra, giám sát các TCTD theo quy định của pháp luật.
	1.2. Quy định hiện hành của NHNN:
Liên quan đến việc xếp loại TCTD, hiện NHNN có các văn bản sau:
	(i) Quyết định số 06/2008/QĐ-NHNN ngày 12/3/2008 ban hành Quy định xếp loại ngân hàng thương mại cổ phần (Quyết định 06). 
	(ii) Quyết định số 14/2007/QĐ-NHNN ngày 09/4/2007 ban hành Quy chế xếp loại Quỹ tín dụng nhân dân (Quyết định 14).
 Qua tổng kết đánh giá các quy định nêu trên, cho thấy các quy định tại 2 quyết định này không còn phù hợp với Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, Thông tư 02/2013/TT-NHNN, Thông tư 09/2014/TT-NHNN, Thông tư 36/2014/TT-NHNN, Thông tư 06/2016/TT-NHNN …  
	Ngoài ra, các quy định nêu trên mới chỉ điều chỉnh đối với NHTMCP và Quỹ tín dụng nhân dân. Từ các lý do trên cần phải xây dựng một Thông tư thay thế các quy định nêu trên phù hợp với các quy định hiện hành và bổ sung các đối tượng phải xếp hạng theo yêu cầu của Luật Các tổ chức tín dụng. 
	2. Tên gọi và phạm vi điều chỉnh:
	- Tên gọi: Thông tư quy định về xếp hạng tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
	- Phạm vi, đối tượng điều chỉnh: Thông tư này quy định về việc xếp hạng đối với tổ chức tín dụng, bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.	 
	Thông tư này không áp dụng đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt và/hoặc đang thực hiện các trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật hoặc thời gian hoạt động chưa đủ 24 tháng kể từ ngày khai trương hoạt động.
	3. Bố cục dự thảo Thông tư:	 
Thông tư gồm 3 chương 21 điều, cụ thể:
- Chương I, Quy định chung gồm 6 Điều (Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng; Giải thích từ ngữ; Phương pháp và nguyên tắc xếp hạng; Tài liệu, thông tin, dữ liệu để xếp hạng; Hệ thống tiêu chí, chỉ tiêu xếp hạng).
- Chương II, Quy định cụ thể gồm 3 Mục và 11 Điều:
+ Mục 1: Tiêu chí, nhóm chỉ tiêu xếp hạng gồm 6 Điều (Vốn; Chất lượng tài sản; Quản trị điều hành; Kết quả hoạt động kinh doanh; Khả năng thanh khoản; Mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường).
+ Mục 2: Cách tính điểm và xếp hạng gồm 2 Điều (Cách tính điểm; Xếp hạng).
+ Mục 3: Thời gian thực hiện xếp hạng gồm 3 Điều (Thời gian thực hiện xếp hạng; Thông báo kết quả xếp hạng; Sử dụng kết quả xếp hạng).
- Chương III, Tổ chức thực hiện gồm 4 Điều (Trách nhiệm của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Trách nhiệm, quyền hạn của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Hiệu lực thi hành và Tổ chức thực hiện).  
4. Nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư:
4.1. Đối tượng áp dụng (Điều 2): 
Theo quy định tại Khoản 3 Điều 58 Luật Ngân hàng Nhà nước nêu trên, Ngân hàng Nhà nước phải thực hiện xếp hạng đối với tất cả các loại hình tổ chức tín dụng, tuy nhiên, tại Thông tư này chỉ quy định đối với ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Không điều chỉnh đối với tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân, Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Vì các loại hình tổ chức tín dụng này có những đặc thù riêng, do đó, sẽ được điều chỉnh tại một Thông tư khác. 
4.2. Phương pháp và nguyên tắc xếp hạng (Điều 4):
a. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xếp hạng theo hệ thống tiêu chí và được chia thành các nhóm đồng hạng.
b. Các tiêu chí bao gồm nhóm chỉ tiêu định lượng và nhóm chỉ tiêu định tính. Nhóm chỉ tiêu định lượng đo lường mức độ lành mạnh hoạt động ngân hàng trên cơ sở các số liệu phản ánh hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Nhóm chỉ tiêu định tính đo lường mức độ tuân thủ các quy định pháp luật của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
c. Trọng số của nhóm chỉ tiêu, trọng số của từng chỉ tiêu theo từng nhóm đồng hạng được xác định trên cơ sở tầm quan trọng của từng nhóm chỉ tiêu, từng chỉ tiêu đối với mức độ lành mạnh hoạt động ngân hàng và yêu cầu của công tác giám sát trong từng thời kỳ.
d. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xếp hạng vào Hạng A (Tốt), Hạng B (Khá), Hạng C (Trung bình), Hạng D (Yếu) hoặc Hạng E (Yếu Kém) căn cứ vào mức điểm xếp hạng đạt được.
e. Trong từng thời kỳ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định cụ thể: 
- Nhóm đồng hạng; 
- Trọng số từng nhóm chỉ tiêu, trọng số của từng chỉ tiêu và các ngưỡng tính điểm theo từng nhóm đồng hạng. 
4.3. Hệ thống tiêu chí, chỉ tiêu xếp hạng (Điều 6):
Dự thảo Thông tư quy định xếp hạng TCTD, chi nhánh NHNNg gồm 6 tiêu chí theo CAMELS, cụ thể như sau:
a) Hệ thống tiêu chí được sử dụng làm cơ sở phân nhóm chỉ tiêu khi xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm: 
- Vốn;
- Chất lượng tài sản;
- Quản trị điều hành;
- Kết quả hoạt động kinh doanh;
- Khả năng thanh khoản;
- Mức độ nhạy cảm đối với rủi ro thị trường.
b) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được tính điểm theo các tiêu chí, nhóm chỉ tiêu được quy định tại các Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11 và Điều 12 của Thông tư này.
4.4. Đơn vị thực hiện xếp hạng:
[bookmark: _GoBack]Theo Quyết định 06, TCTD căn cứ vào quy định tại Quyết định 06 để tự đánh giá xếp loại và gửi kết quả xếp loại cho NHNN chi nhánh. NHNN Chi nhánh tổng hợp và có ý kiến đánh giá kết quả xếp loại gửi NHNN (Thanh tra NHNN) để xem xét trình Thống đốc phê duyệt kết quả. Thực tế, việc quy định các TCTD tự xếp loại không còn phù hợp với Điều 58 Luật NHNN (quy định NHNN thực hiện xếp hạng TCTD). Do đó, Dự thảo Thông tư quy định NHNN (Cơ quan TTGSNH) thực hiện việc xếp hạng TCTD và trình Thống đốc phê duyệt kết quả.  
4.5. Cách tính điểm (Điều 13): 
Dự thảo Thông tư quy định chung về nguyên tắc, phương pháp, công thức tính điểm xếp hạng các TCTD, chi nhánh NHNNg. 
4.6. Xếp hạng (Điều 14): 
Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xếp vào các hạng như sau: Hạng A (Tốt) có Mức điểm xếp hạng 1; Hạng B (Khá) có Mức điểm xếp hạng 2; Hạng C (Trung bình) có Mức điểm xếp hạng 3; Hạng D (Yếu) có Mức điểm xếp hạng 4; Hạng E (Yếu Kém) có Mức điểm xếp hạng 5. 
4.7. Thời gian thực hiện xếp hạng (Điều 15): 
1. Ngân hàng Nhà nước thực hiện xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài định kỳ hàng năm.  
2. Trước ngày 30 tháng 6 hàng năm, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê chuẩn kết quả xếp hạng của năm liền kề trước đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
 4.8. Thông báo kết quả xếp hạng (Điều 16):
Quyết định 06 quy định: Ngân hàng Nhà nước công bố kết quả xếp loại chính thức đối với các ngân hàng thương mại cổ phần trên Website của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, việc công bố kết quả xếp hạng trên Website của Ngân hàng Nhà nước chưa được thực hiện do tính chất nhạy cảm của việc công bố và chất lượng của việc xếp loại cũng chưa được bảo đảm chính xác, chủ yếu dựa vào kết quả tự xếp loại do các ngân hàng thương mại cổ phần báo cáo. Đồng thời, qua nghiên cứu và tham khảo các tổ chức quốc tế (WB, JICA), hiện chưa có quốc gia nào mà cơ quan quản lý công bố kết quả xếp hạng các tổ chức tín dụng và việc công bố kết quả nêu trên có tính nhạy cảm cao. 
Vì vậy, trong dự thảo Thông tư Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng không quy định việc Ngân hàng Nhà nước phải công bố việc xếp hạng các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên Website của Ngân hàng Nhà nước; và Ngân hàng Nhà nước chỉ thông báo kết quả xếp hạng cho từng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 
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